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BỘ 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 8 NĂM 2020 

CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

1. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 1 

TRƯỜNG THCS LÊ CHÂN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1: Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 

A. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 

B. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá. 

C. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

D. Không có thay đổi gì. 

Câu 2: Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khối Liên minh bao gồm những nước nào? 

A. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật.        

B. Anh, Pháp, Mĩ. 

C. Anh, Pháp, Nhật.           

D. Đức, Áo – Hung. 

Câu 3: Từ 1921 – 1941, nhân dân Xô viết đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế và 

bước vào thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng chính sách gì? 

A. Chính sách trưng thu lương thực thừa.       

B. Chính sách cộng sản thời chiến 

C. Chính sách kinh tế mới.                   

D. Chính sách mới. 

Câu 4: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1924 - 1929.      B. 1918 - 1923.        C. 1929 - 1939.       D. 1929 - 1933. 

Câu 5: Duyên cớ trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau, ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến 

tranh. 

B. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc – bi ám sát. 

C. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản. 

D. Mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa trở nên gay gắt. 

Câu 6: Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 
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A. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 

B. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

C. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá. 

D. Không có thay đổi gì. 

Câu 7: Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1914 - 1916.      B. 1914 - 1917.       C. 1914 - 1918.      D. 1914 - 1915. 

Câu 8: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì? 

A. Cách mạng vô sản.              

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Cách mạng khoa học kĩ thuật.     

D. Cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 9: Lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là ai? 

A. Các-mác.       B. Vôn-te.       C. Lê-nin.       D. Ăng-ghen. 

Câu 10: Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, Mĩ đã thực hiện chính sách gì? 

A. Chính sách quân sự hóa đất nước, phát xít hóa bộ máy thống trị, gây chiến tranh xâm 

lược. 

B. Không phải các đáp án trên. 

C. Chính sách kinh tế mới. 

D. Chính sách mới. 

Câu 11: Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì? 

A. Cách mạng khoa học kĩ thuật.    

B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Cách mạng vô sản.            

D. Cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 12: Tên hai khối quân sự kình địch nhau trong chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Khối Hiệp ước và khối NATO.     

B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước. 

C. Khối Liên minh và khối NATO.    

D. Khối NATO và khối Vac-sa-va. 

Câu 13: Ai là người thực hiện cải cách để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế? 

A. G. Oa-sinh-ton. 

B. Ph. Ru-dơ-ven. 

C. Vôn-te 

D. Rút-xô. 
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Câu 14: Hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau khi cuộc cách mạng tháng Hai năm 

1917 kết thúc là hai chính quyền gì? 

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

B. Phái Gi-rông-đanh và phái Gia-cô-banh. 

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và 

binh lính. 

D. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. 

Câu 15: Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất có gì 

nổi bật? 

A. Không có gì thay đổi, lạc hậu do tàn dư phong kiến còn tồn tại. 

B. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 

C. Phát triển nhanh chóng. 

D. Đạt mức trước chiến tranh. 

Câu 16: Khi mới thành lập, Liên xô gồm mấy nước? 

A. Bốn       

B. Ba.       

C. Hai.       

D. Một. 

Câu 17: Năm 1927, ở Nhật Bản diễn ra sự kiện gì? 

A. Khủng hoảng tài chính.                 

B. Bạo động lúa gạo. 

C. Tiến đánh vùng Đông Bắc Trung Quốc.    

D. Đảng Cộng sản Nhật Bản ra đời. 

Câu 18: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản lại sớm rơi vào khủng hoảng? 

A. Thảm họa động đất tàn phá; là nước nghèo tài nguyên nên thiếu nguyên liệu sản xuất; 

thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do không cạnh tranh được với các nước châu Âu. 

B. Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. 

C. Thảm họa động đất tàn phá. 

D. Nghèo tài nguyên, thiếu nguyên liệu sản xuất. 

Câu 19: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên xô) được thành lập vào năm 

nào? 

A. 1921.        B. 1923.       C. 1924.      D. 1922. 

Câu 20: Kết quả của phong trào đấu tranh chống phát xít hóa ở Nhật là gì? 

A. Ngăn chặn được quá trình phát xít hóa diễn ra ở Nhật. 
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B. Góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hóa ở Nhật. 

C. Thúc đẩy quá trình phát xít hóa ở Nhật diễn ra nhanh hơn. 

D. Không có tác dụng gì. 

II. Phần tự luận 

Câu 1: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? 

Câu 2:  

a. So sánh tình hình nước Mĩ và Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

b. Từ tình hình các nước Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh, theo em đất nước ta cần phải rút 

ra bài học kinh nghiệm gì để xây dựng và phát triển đất nước? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 1 

I.Trắc nghiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D C D B A C D C D B B B C A A A A D B 

II. Tự luận:  

Câu 1: - Năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng vào tháng Hai và tháng Mười 

+ Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhằm lật đổ chế độ Nga hoàng, 

phản đối chiến tranh đế quốc. Cách mạng kết thúc thắng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế 

bị lật đổ. 

+ Sau cách mạng tháng Hai, ở Nga hai chính quyền song song tồn tại, mâu thuẫn 

nhau(chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân, 

binh lính. 

là Trước tình hình này, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách 

mạng, dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thời. Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

tháng Mười Nga. 

Câu 2: * So sánh tình hình Nhật Bản, Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới: 

- Giống nhau: 

+ Là nước thắng trận, nhiều lợi nhuận và cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế. 

+ 1929 – 1933, kinh tế suy sụp, chính trị - xã hội bất ổn. do tác động của cuộc khủng hoảng 

kinh tế thế giới. 

- Khác nhau: 

+ Giai đoạn đầu sau chiến tranh, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, ổn định, bước vào thời 

kì phồn vinh còn kinh tế Nhật Bản phát triển không ổn định. 
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+ Để thoát khỏi khủng hoảng, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế - xã hội còn Nhật thực hiện 

quân sự hóa, phát xít hóa chế độ thống trị, gây chiến tranh xâm lược. 

* Bài học lịch sử rút ra từ Mĩ, Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đối với công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước của Việt Nam: HS tự rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử, ví dụ 

như: 

- Thực hiện cải cách bằng những chính sách phù hợp với đặc điểm và tình hình đất nước. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, duy trì ổn định, hòa bình, tránh xung đột để các bên cùng 

phát triển. 

- Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 

- Học tập ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn, tính kỉ luật, tiết kiệm và tinh thần tập thể của 

người Nhật… 

2. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 2 

TRƯỜNG THCS BẮC HÀ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1: Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, Mĩ đã thực hiện chính sách gì? 

A. Chính sách quân sự hóa đất nước, phát xít hóa bộ máy thống trị, gây chiến tranh xâm 

lược. 

B. Chính sách kinh tế mới. 

C. Chính sách mới. 

D. Không phải các đáp án trên. 

Câu 2: Lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là ai? 

A. Lê-nin.      B. Ăng-ghen.       C. Các-mác.      D. Vôn-te. 

Câu 3: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản lại sớm rơi vào khủng hoảng? 

A. Thảm họa động đất tàn phá; là nước nghèo tài nguyên nên thiếu nguyên liệu sản xuất; 

thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do không cạnh tranh được với các nước châu Âu. 

B. Nghèo tài nguyên, thiếu nguyên liệu sản xuất. 

C. Thảm họa động đất tàn phá. 

D. Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. 

Câu 4: Ai là người thực hiện cải cách để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế? 

A. G. Oa-sinh-tơn.       B. Rút-xô. 
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C. Vôn-te.             D. Ph. Ru- dơ- ven. 

Câu 5: Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 

A. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 

B. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

C. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá. 

D. Không có thay đổi gì. 

Câu 6: Năm 1927, ở Nhật Bản diễn ra sự kiện gì? 

A. Bạo động lúa gạo.          B. Đảng Cộng sản Nhật Bản ra đời. 

C. Khủng hoảng tài chính.      D. Tiến đánh vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

Câu 7: Kết quả của phong trào đấu tranh chống phát xít hóa ở Nhật là gì? 

A. Ngăn chặn được quá trình phát xít hóa diễn ra ở Nhật. 

B. Góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hóa ở Nhật. 

C. Thúc đẩy quá trình phát xít hóa ở Nhật diễn ra nhanh hơn. 

D. Không có tác dụng gì. 

Câu 8: Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1914 - 1915.      B. 1914 - 1918.       C. 1914 - 1917.      D. 1914 - 1916. 

Câu 9: Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khối Liên minh bao gồm những nước nào? 

A. Đức, Áo – Hung.   B. Anh, Pháp, Mĩ.     C. Anh, Pháp, Nhật.  D. Anh, Pháp. 

Câu 10: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên xô)được thành lập vào năm 

nào? 

A. 1921.           B. 1923.             C. 1924.           D. 1922. 

Câu 11: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1918 - 1923.      B. 1924 - 1929.       C. 1929 - 1933.     D. 1929 - 1939. 

Câu 12: Duyên cớ trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa trở nên gay gắt. 

B. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản. 

C. Hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau, ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến 

tranh. 

D. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc – bi ám sát. 

Câu 13: Tên hai khối quân sự kình địch nhau trong chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Khối Hiệp ước và khối NATO.      B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước. 

C. Khối Liên minh và khối NATO.      D. Khối NATO và khối Vac-sa-va. 

Câu 14: Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì? 

A. Cách mạng vô sản.              B. Cách mạng dân chủ tư sản. 
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C. Cách mạng khoa học kĩ thuật.      D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 15: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì? 

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.      B. Cách mạng vô sản. 

C. Cách mạng khoa học kĩ thuật.     D. Cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 16: Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất có gì 

nổi bật? 

A. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 

B. Không có gì thay đổi, lạc hậu do tàn dư phong kiến còn tồn tại. 

C. Phát triển nhanh chóng. 

D. Đạt mức trước chiến tranh. 

Câu 17: Khi mới thành lập, Liên xô gồm mấy nước? 

A. Một        B. Hai.       C. Ba.       D. Bốn. 

Câu 18: Hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau khi cuộc cách mạng tháng Hai năm 

1917 kết thúc là hai chính quyền gì? 

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

B. Phái Gi-rông-đanh và phái Gia-cô-banh. 

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và 

binh lính. 

D. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. 

Câu 19: Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 

A. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 

B. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

C. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá. 

D. Không có thay đổi gì. 

Câu 20: Từ 1921 – 1941, nhân dân Xô viết đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế và 

bước vào thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng chính sách gì? 

A. Chính sách trưng thu lương thực thừa.    B. Chính sách cộng sản thời chiến 

C. Chính sách kinh tế mới.                 D. Chính sách mới. 

Phần II. Tự luận  

Câu 1: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? 

Câu 2:  

a. So sánh tình hình nước Mĩ và Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

b. Từ tình hình các nước Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh, theo em đất nước ta cần phải rút 

ra bài học kinh nghiệm gì để xây dựng và phát triển đất nước? 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 2 

I.Trắc nghiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A A D B C B B A D C D B D D B D C A C 

II. Tự luận 

Câu 1: - Năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng vào tháng Hai và tháng Mười 

+ Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhằm lật đổ chế độ Nga hoàng, 

phản đối chiến tranh đế quốc. Cách mạng kết thúc thắng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế 

bị lật đổ. 

+ Sau cách mạng tháng Hai, ở Nga hai chính quyền song song tồn tại, mâu thuẫn 

nhau(chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân, 

binh lính. 

à Trước tình hình này, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách 

mạng, dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thời. Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

tháng Mười Nga. 

Câu 2: * So sánh tình hình Nhật Bản, Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới: 

- Giống nhau: 

+ Là nước thắng trận, nhiều lợi nhuận và cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế. 

+ 1929 – 1933, kinh tế suy sụp, chính trị - xã hội bất ổn do tác động của cuộc khủng hoảng 

kinh tế thế giới. 

- Khác nhau: 

+ Giai đoạn đầu sau chiến tranh, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, ổn định, bước vào thời 

kì phồn vinh còn kinh tế Nhật Bản phát triển không ổn định. 

+ Để thoát khỏi khủng hoảng, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế - xã hội còn Nhật thực hiện 

quân sự hóa, phát xít hóa chế độ thống trị, gây chiến tranh xâm lược. 

* Bài học lịch sử rút ra từ Mĩ, Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đối với công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước của Việt Nam: HS tự rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử, ví dụ 

như: 

- Thực hiện cải cách bằng những chính sách phù hợp với đặc điểm và tình hình đất nước. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, duy trì ổn định, hòa bình, tránh xung đột để các bên cùng 

phát triển. 

- Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 
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- Học tập ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn, tính kỉ luật, tiết kiệm và tinh thần tập thể của 

người Nhật… 

3. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 3 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG HÒA ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

Câu 1. Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng 

Pháp? 

A. Pháo đài Ba-xti là tượng trưng cho uy quyền của nhà Vua 

B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri 

C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến 

D. Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu 

thắng lợi và tiếp tục phát triển 

Câu 2. Tại sao sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật, kinh tế Nhật Bản lại có điều kiện phát 

triển mạnh mẽ? 

A. Trung Quốc trở thành thuộc địa của Nhật. 

B. Trung Quốc đồng ý nhường cho Nhật vùng Đông Bắc và Hoa Nam giàu có. 

C. Tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc. 

D. Nhật Bản được quyền khai thác tài nguyên và tự do buôn bán trên toàn lãnh thổ Trung 

Quốc. 

Câu 3. Ai được coi là linh hồn của Quốc tế thứ nhất? 

A. Ăng-ghen 

B. Các Mác 

C. Tất cả đều đúng 

D. Lê-nin 

Câu 4. Sau khi bị trục xuất khỏi Đức, năm 1843 Mác đã sang đâu để tiếp tục nghiên cứu và 

tham gia phong trào cách mạng? 

A. Niu- Oóc (Mĩ). 

B. Pa-ri (Pháp). 

C. Luân-đôn (Anh). 

D. Man-che-xtơ (Anh). 

Câu 5. Hội nghị 3 đẳng cấp được vua Lu-i XVI triệu tập vào thời gian nào? 
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A. Ngày 2 - 5 - 1789. 

B. Ngày 5 - 5 - 1789. 

C. Ngày 4 - 5 - 1789. 

D. Ngày 3 - 5 - 1789. 

Câu 6. Từ năm 1830 đến 1850, chiều dài đường sắt ở Anh có sự tăng trưởng như thế 

nào? 

A. Từ 1080 km tăng lên 10.000 km. 

B. Từ 108 km tăng lên 10.000 km. 

C. Từ 18 km tăng lên 1.000 km. 

D. Từ 1008 km tăng lên 10.000 km. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt ở Sơ-lê-din (Đức) kéo dài trong khoảng thời 

gian bao lâu? 

A. 3 ngày. 

B. 7 tháng. 

C. 3 tháng. 

D. 5 ngày. 

Câu 8. Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni vào năm nào? 

A. Năm 1765. 

B. Năm 1774. 

C. Năm 1766. 

D. Năm 1764. 

Câu 9. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời 

gian nào? 

A. 7-1566 

B. 6-1566 

C. 10-1566 

D. 8-1566 

Câu 10. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai đã thu hút 

A. gần 700 đại biểu công nhân ở 42 nước. 

B. gần 400 đại biểu công nhân ở 22 nước. 

C. gần 300 đại biểu công nhân ở 32 nước. 

D. gần 500 đại biểu công nhân ở 12 nước. 

Câu 11. Lực lượng chính trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1875 

- 1885 là 
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A. nông dân và binh lính. 

B. công nhân và tiểu tư sản. 

C. công nhân và nông dân. 

D. công nhân và binh lính. 

Câu 12. Kết quả của cuộc cách mạng Nga năm 1905 - 1907 là 

A. thất bại. 

B. giành thắng lợi vang dội. 

C. giành thắng lợi ở một số địa phương. 

D. Nga hoàng nhượng bộ một phần yêu sách của quần chúng. 

Câu 13. Khu vực Đông Nam Á có nước nào thoát khỏi tình trạng thuộc địa? 

A. Thái Lan 

B. Phi-lip-pin 

C. In-đô-nê-xi-a 

D. Miến Điện 

Câu 14. Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì 

để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ? 

A. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị 

B. Dùng phương pháp ôn hòa 

C. Dùng phương pháp bạo lực 

D. Dùng phương pháp thương lượng 

Câu 15. Để chiếm được Phi-líp-pin, Mĩ gây cuộc chiến tranh với nước nào? 

A. Pháp 

B. Bồ Đào Nha 

C. Tây Ban Nha 

D. Anh 

Câu 16. Chiến tranh giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời 

gian nào? 

A. Tháng 12 - 1775. 

B. Tháng 4 - 1775. 

C. Tháng 4 - 1773. 

D. Tháng 12 - 1773. 

Câu 17. Những nước đế quốc nào tham gia chiến tranh giành thuộc địa ở cuối thế kỉ XIX - 

đầu thế kỉ XX? 

A. Anh, Mĩ, Nga, Pháp. 
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B. Nhật Bản, Mĩ, Anh, Pháp 

C. Mĩ, Nhật, Nga, Pháp. 

D. Nhật, Mĩ, Anh, Nga 

Câu 18. Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến khu vực nào? 

A. Hoa Kì và các nước Mĩ Latinh 

B. Trung Quốc các nước châu Á 

C. Các nước ở châu Phi và Mĩ Latinh 

D. Các nước ở Đông Nam Á 

Câu 19. Vào tháng 12 - 1905 đã xảy ra sự kiện nào trong tiến trình phát triển của cách 

mạng Nga 1905 - 1907? 

A. Tổng bãi công ở Mát-xcơ-va. 

B. Ngày chủ nhật đẫm máu. 

C. Thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa. 

D. Ngày bùng nổ cách mạng Nga 1905 - 1907. 

Câu 20. Những lực lượng tham gia lãnh đạo phong trào yêu nước ở Trung Quốc những 

năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là 

A. Nông dân, Quý tộc phong kiến, địa chủ, sĩ phu. 

B. Công nhân, thương nhân, nông dân, Quý tộc phong kiến. 

C. Công nhân, nông dân, trí thức Nho học. 

D. Nông dân, trí thức Nho học, phong kiến và tư sản. 

Câu 21. Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp thể 

hiện ở những điểm nào? 

A. Quân đội chưa được huấn luyện kĩ càng 

B. Thiếu sự chỉ huy thống nhất, thiếu vũ khí và kế hoạch tác chiến 

C. Pháp chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia chiến tranh 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 22. Cuộc Minh trị Duy tân được tiến hành trên các lĩnh vực nào? 

A. Văn hóa - xã hội 

B. Tất cả đều đúng 

C. Giáo dục - quân sự 

D. Kinh tế - chính trị 

Câu 23. Xu hướng cải cách vào những năm 90 ở Phi-lip-pin là của ai? chủ trương là gì? 

A. A-ghi-nan-đô, đòi Tây Ban Nha trao trả độc lập. 

B. Hô-xê Ri-dan, chủ trương tuyên truyền, khơi dậy ý thức dân tộc. 
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C. Bô-ni-pha-xi-ô, chủ trương đòi quyền bình đẳng. 

D. Hô-xê Ri-dan, chủ trương khơi dậy ý thức dân tộc, đòi quyền bình đẳng cho dân tộc. 

Câu 24. Ở Mĩ có hai Đảng nào thay nhau cầm quyền? 

A. Đảng Dân chủ và Đảng Bảo thủ 

B. Đảng Bảo Thủ và Công Đảng 

C. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ 

D. Đảng Cộng sản và Đảng Cộng hòa 

Câu 25. Cuộc bãi công của công nhân khuân vác Luân Đôn đã buộc giới chủ phải tăng 

lương diễn ra vào thời gian nào? 

A. Năm 1890. 

B. Năm 1889. 

C. Năm 1888. 

D. Năm 1887. 

Câu 26. Ai là đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc? 

A. Tôn Trung Sơn. 

B. Mao Trạch Đông. 

C. Khang Hữu Vi. 

D. Lương Khải Siêu. 

Câu 27. Khi giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và lớn lên, bị chèn ép bởi thế lực nào? 

A. Chế độ phong kiến Mãn Thanh. 

B. Bọn thực dân xâm lược vào Trung Quốc. 

C. Bọn thực dân và triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

D. Bọn quý tộc mới và triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

Câu 28. Âm mưu của Mĩ trước khi tham chiến là gì? 

A. Lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí. (3) 

B. Tất cả (1), (2), (3). 

C. Muốn chiến tranh nổ ra để làm suy yếu cả hai phe. (1) 

D. Khẳng định ưu thế của Mĩ trên trường quốc tế khi chiến tranh kết thúc. (2) 

Câu 29. Quốc hội ở Anh có thành phần chính là 

A. quý tộc mới. 

B. tư sản đang lên. 

C. đại địa chủ. 

D. địa chủ vừa và nhỏ. 
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Câu 30. Ngày 1 - 5 - 1886, công nhân thành phố nào ở Mĩ đã đứng lên bãi công? 

A. Oa-sinh-tơn. 

B. Ca-li-phoóc-ni-a. 

C. Si-ca-gô. 

D. Niu-Oóc. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C B B B B A D D B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A A B C B D A A D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D B D C B A C B A C 

 

4. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 4 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

1. Bốn nước đầu tiên trong Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết là: 

A. Nga, U-crai-na, Lít-va và Bê-lô-rút-xi-a. 

B. Nga, U-crai-na, E-xtô-ni-a và Lít va. 

C. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ca-dắt-xtan và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

2. Sắc lệnh về ruộng đất của chính phủ Xô Viết năm 1917 đã trực tiếp tấn công vào giai 

cấp nào trong xã hội Nga? 

A. Quý tộc phong kiến. 

B. Tư sản. 

C. Địa chủ tư sản hóa. 

D. Địa chủ. 

3. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì? 

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá. 
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B. 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở một cuộc tiến công vũ trang 

vào nước Nga. 

C. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống chính quyền cách mạng. 

D. Chính quyền Xô Viết mới thành lập còn quá non trẻ. 

4. Ý nghĩa quan trọng của việc Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước tư sản ở 

châu Âu - Á và Mĩ là: 

A. thể hiện đường lối ngoại giao đúng.(1) 

B. Tất cả (1), (2), (3) đều đúng. 

C. sự thất bại chính sách bao vây của đế quốc.(3) 

D. khắng định uy tín càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.(2) 

5. Ai là người kế tục Lê-nin làm nhiệm vụ lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Liên Xô? 

A. Xta-lin. 

B. Brê-giơ-nhép. 

C. Khơ-rút-xốp. 

D. Gooc-ba-chốp. 

6. Nước Nga hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế vào thời gian nào? 

A. Năm 1927. 

B. Năm 1928. 

C. Năm 1926. 

D. Năm 1925. 

7. Nếu chuyển sang lịch mới, ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười là: 

A. 07/11/1917. 

B. 08/11/1917. 

C. 03/11/1917. 

D. 06/11/1917. 

8. Chính sách Kinh tế mới ở Nga được ban hành vào năm nào? 

A. 1920. 

B. 1921. 

C. 1923. 

D. 1922. 

9. Việc nhân dân Nga đã đánh bại cuộc tấn công của liên minh 14 nước đế quốc và nội 

phản đã chứng tỏ điều gì? 

A. Nước Nga xô Viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa là bất khả chiến bại. 
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B. Sự thắng thế của hoàn toàn của hệ thống xã hội chủ nghĩa đối với tư bản chủ nghĩa. 

C. Chủ nghĩa đế quốc đã hoàn toàn suy yếu. 

D. Việc giành chính quyền đã khó nhưng việc giữ chính quyền lại càng khó hơn. 

10. Sau cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là 

chính quyền nào? 

A. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng. 

B. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô Viết của giai cấp vô sản. 

C. Chính phủ cộng hoà của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng. 

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản. 

11. Cách mạng tháng Mười Nga để lại một ý nghĩa lịch sử to lớn đối với quốc tế đó là: 

A. thay đổi cục diện thế giới.(1) 

B. cổ vũ và để lại nhiều bài học cho cách mạng thế giới.(2) 

C. Tất cả (1), (2), (3) đều đúng. 

D. mở đầu thời kì lịch sử thế giới hiện đại.(3) 

12. Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu: 

A. Xây dựng vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 

B. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp. 

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 

D. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy. 

13. Đâu là nội dung của Chính sách cộng sản thời chiến? 

A. Quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp. (1) 

B. Thi hành chế độ lao động bắt buộc. (3) 

C. Trưng thu lương thực thừa của nông dân, Nhà nước nắm độc quyền về quản lí và phân 

phối lương thực. (2) 

D. Tất cả (1), (2) và (3). 

14. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật? 

A. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. 

B. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh. 

C. Hai chính quyền song song tồn tại. 

D. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh. 

15. Điều ước Bret-li-tốp đã có ý nghĩa gì đối với nước Nga? 

A. Tạo điều kiện để nước Nga xây dựng quân đội. (2) 

B. Tất cả (1), (2), (3). 

C. Tạo điều kiện hòa bình để củng cố chính quyền. (1) 
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D. Tạo thời cơ để dốc sức xây dựng nền kinh tế quốc gia bị suy sụp trong chiến tranh. (3) 

16. Đêm 24-10-1917 quân khởi nghĩa đã đánh chiếm ở đâu? 

A. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện Mùa Đông. 

B. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông. 

C. Quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát, bao vây cung điện Mùa Đông. 

D. Quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát. 

17. Liên Xô được thành lập vào năm nào? Ban đầu có mấy nước? 

A. 12/1922 - 4 nước. 

B. 12/1922 - 6 nước. 

C. 06/1922 - 10 nước. 

D. 04/1922 - 8 nước. 

18. Sau cách mạng tháng Hai, nước Nga đã xác lập thể chế nào? 

A. Xã hội chủ nghĩa. 

B. Cộng hòa. 

C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến. 

19. Trải qua tám tháng đầu đấu tranh, mục tiêu của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích là gì? 

A. Lật đổ chính phủ lâm thời giai cấp tư sản. 

B. Tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản. 

C. Tất cả các mục tiêu. 

D. Chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

20. Dưới tác động của chính sách Kinh tế mới, vào năm nào kinh tế nông nghiệp và công 

nghiệp Nga đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh? 

A. Năm 1923. 

B. Năm 1925. 

C. Năm 1926. 

D. Năm 1924. 

21. Đêm 24-10-1917, Lê-nin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa tại đâu? 

A. Thành phố Pê-tơ-rô-grát. 

B. Điện Xmô-nưi. 

C. Điện Crem-li. 

D. Cung điện Mùa Đông. 

22. Dưới tác động của Sắc lệnh hòa bình, số ruộng đất của địa chủ được trao trả lại cho 

nông dân là 
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A. 15 triệu héc ta. 

B. 1,5 triệu héc ta. 

C. 150.000 héc ta. 

D. 150 triệu héc ta. 

23. Tiếp theo thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát, chính quyền Xô Viết được thành lập ở đâu? 

A. Toàn nước Nga. 

B. Điện Xmô-nưi. 

C. Xta-lin-grát. 

D. Mát-xcơ-va. 

24. Thành quả lớn nhất của nhân dân Xô Viết trong giai đoạn 1918 - 1920 là gì? 

A. Đánh sập hoàn toàn âm mưu tiêu diệt nhà nước Xô Viết của các nước đế quốc. 

B. GIữ vững và bảo vệ an toàn chính quyền Nhà nước Xô Viết non trẻ. 

C. Thể hiện được sức mạnh và ý chí quật khởi của nhân dân Xô Viết. 

D. Tăng thêm niềm tin của nhân dân vào Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich. 

25. Tại sao cách mạng tháng 2 - 1917 được coi là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? 

A. Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân. 

B. Làm nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng. 

C. Nổ ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang. 

D. Do giai cấp vô sản mà đứng đầu là Đảng Bôn-sê-vich lãnh đạo. 

26. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thành công trong cả nước vào thời gian 

nào? 

A. Cuối năm 1917. 

B. Đầu năm 1918. 

C. Đầu năm 1919. 

D. Cuối năm 1918. 

27. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) thành lập thời gian 

nào? 

A. Tháng 12-1924. 

B. Tháng 12-1922. 

C. Tháng 12-1923. 

D. Tháng 12-1921. 

28. Hãy chỉ ra xu thế phát triển của cách mạng Nga năm 1917. 

A. Từ cách mạng dân chủ tư sản tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B. Từ cách mạng tư sản tiến lên cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
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C. Từ cách mạng tư sản tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

D. Từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng tư sản. 

29. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập trên cơ sở tự nguyện của 

mấy nước cộng hoà? 

A. 5 

B. 7 

C. 6 

D. 4 

30. Tại sao ngay sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, các nước đế quốc lập tức tấn công 

nước Nga Xô viết non trẻ? 

A. Đòi các khoản nợ của Nga hoàng đã vay của các nước đế quốc thời còn cai trị. 

B. Nước Nga tự ý rút khỏi Chiến tranh đế quốc mà chưa được sự đồng ý của các nước 

trong phe Liên minh. 

C. Nước Nga không tuân thủ các quy định của Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn. 

D. Sự ra đời của nước Nga Xô viết đã làm cho chủ nghĩa đế quốc không còn trở thành hệ 

thống duy nhất trên thế giới. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D B B A D A B D B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D C B C A B B B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B D B B D B B A D D 

 

5. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 5 

TRƯỜNG THCS VẠN SƠN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

1. Trước khi chiến tranh nổ ra, Đức - Ý - Nhật đã liên kết với nhau như thế nào? Để làm gì? 

A. Hình thành khối Liên minh tam giác, chuẩn bi chiến tranh quy mô lớn. 
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B. Cùng nhau kí hiệp ước chống cộng sản, để đàn áp phong trào trong nước. 

C. Cùng nhau rút khỏi Hội quốc liên, tránh sự ràng buộc quốc tế, thuận lợi gây chiến. 

D. Hình thành trục Béc-lin - Rô-ma - Tô-ki-ô, tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến. 

2. Nước Phát xít nào bị tiêu diệt đầu tiên trong Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Hung-ga-ri. 

B. Đức. 

C. Nhật. 

D. I-ta-li-a. 

3. Thế chiến thứ hai bắt đầu bằng sự kiện nào? 

A. Đức thôn tính Tiệp Khấc (03/1939). 

B. Ý tấn công vào vùng Bắc Phi của Pháp (08/1939). 

C. Đức tấn công vào Liên Xô (0110911939). 

D. Đức tấn công bất ngờ vào Ba Lan (01/09/1939). 

4. Hai thành phố nào của Nhật bị Mĩ ném bom nguyên tử, vào thời gian nào? 

A. Hi-rô-si-ma và Tô-ki-ô - Ngày 06 và 07/08/1945. 

B. Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki - Ngày 06 và 09/08/1945. 

C. Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki - Ngày 06 và 08/08/1945. 

D. Hi-rô-si-ma và Ô-sa-ka - Ngày 06 và 07/08/1945. 

5. Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mang lại điều gì cho Liên Xô? 

A. Bảo vệ quyền lợi quốc gia, phân hóa kẻ thù. 

B. Không liên quan gì đến Liên Xô. 

C. Liên Xô phải chuẩn bị đối phó với nhiều kẻ thù. 

D. Anh - Pháp sẽ không đánh mình, chỉ lo đối phó với Đức. 

6. Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật đã làm cho khoảng bao nhiêu người 

dân Nhật thiệt mạng? 

A. 1 triệu người. 

B. 10 triệu người. 

C. 1 vạn người. 

D. 10 vạn người. 

7. Sau khi quét sạch quân Đức ra khỏi lãnh thổ, Hồng quân Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ 

gì? 

A. Tấn công sang nước Đức và tiêu diệt phát xít Đức. 

B. Tiến vào Pháp giúp chính phủ Pháp đấu tranh giành lại độc lập. 

C. Quay sang chiến trường Thái Bình Dương giúp Mĩ tiêu diệt phát xít Nhật. 
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D. Tiến vào Đông Âu và giúp nhân dân các nước này giải phóng. 

8. Liên Xô tham chiến với mục đích nào? 

A. Giúp đỡ nhân dân các nước Đông Âu chống phát xít. 

B. Đứng về phe các nước Anh, Mĩ để thiết lập mối quan hệ sau khi chiến tranh kết thúc. 

C. Cảnh cáo Đức đã vi phạm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. 

D. Bảo vệ hòa bình và an ninh của Tổ quốc. 

9. Tại sao các nước Anh, Pháp, Mĩ lại chủ trương giữ nguyên trật tự thế giới Véc-xai Oa-

sinh-tơn? 

A. Chiến tranh xảy ra sẽ hao tổn nhiều của cải vật chất và tiềm năng kinh tế. 

B. Là các nước sáng lập Hội quốc liên - tổ chức quốc tế nhằm duy trì hòa bình trên thế 

giới. 

C. Vì các nước này được hưởng nhiều quyền lợi nhất từ Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn. 

D. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh là xu thế hòa bình. 

10. Quan điểm của Mĩ trước nguy cơ chiến tranh là: 

A. liên kết với Anh - Pháp chống lại phát xít. 

B. bắt tay với Liên Xô đánh phát xít. 

C. không can thiệp vào sự kiện bên ngoài châu Mĩ. 

D. cùng phát xít đánh châu Âu để chia phần. 

11. Đến tháng 04/1940 chiến sự diễn ra như thế nào? 

A. Đức làm chủ Bắc Âu và phần lớn Tây Âu. 

B. Anh - Pháp đánh bật Đức ra khỏi Tây Âu 

C. Đức làm chủ vùng Bắc Âu. 

D. Đức bị cầm cự ở Ba Lan. 

12. Hồng quân Liên Xô phản công giải phóng toàn bộ lãnh thổ vào lúc nào? 

A. 06/1944. 

B. 04/1945. 

C. 01/1944. 

D. 12/1944. 

13. Chủ nghĩa phát xít Ý bị sụp đổ vào thời gian nào? 

A. 07/1945 

B. 07/1943. 

C. 05/1943. 

D. 09/1944. 

14. Đức kí văn kiện đầu hàng vô điều kiện vào lúc nào? 
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A. 02/05/1945. 

B. 08/05/1945. 

C. 09/05/1945. 

D. 30/04/1945. 

15. Quan điểm của Anh - Pháp trước nguy cơ chiến tranh là gì? 

A. Cùng phát xít đánh Liên Xô. 

B. Vừa nhượng bộ phát xít vừa liên kết với Liên Xô. 

C. Nhượng bộ phát xít để giữ nguyên trật tự thế giới. 

D. Cùng với Liên Xô chống chủ nghĩa phát xít. 

16. Ngày 07/12/1941, ở Thái Bình Dương, có sự kiện gì? 

A. Mĩ tuyên chiến với Nhật. 

B. Nhật xâm chiếm Đông Dương. 

C. Nhật tấn công các thuộc địa Anh ở Đông Nam Á. 

D. Nhật tấn công các hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng (Ha-oai). 

17. Tháng 09/1940 quân Ý đã tấn công, xâm chiếm nước nào ở mặt trận Bắc Phi? 

A. An-giê-ri. 

B. Nam Phi. 

C. Ai Cập. 

D. Ê-ti-ô-pi-a. 

18. Tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước? 

A. Vì được các nước châu Âu nhượng bộ, chưa đủ sức đánh ngay Liên Xô. 

B. Có đánh châu Âu mới có thể đánh sang Mĩ Latinh. 

C. Địa hình châu Âu phù hợp với chiến thuật của quân Đức. 

D. Vì Đức ở châu Âu. 

19. Quân Nhật đầu hàng đồng minh khi nào? 

A. 06/08/1945. 

B. 15/08/1945. 

C. 09/08/1945 

D. 14/08/1945. 

20. Đâu là khoảng thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. 1939 - 1942. 

B. 1939 - 1945. 

C. 1938 - 1944. 

D. 1935 - 1941. 
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21. Nhằm củng cố khối liên minh phát xít, 3 nước phát xít đã làm gì vào tháng 09/1940? 

A. Kí kết hiệp ước Tam cường Đức - Ý - Nhật tại Béc-lin. 

B. Kí kết hiệp ước cùng nhau tấn công Liên Xô tại Tô-ki-ô. 

C. Thỏa thuận việc phân công xâm chiếm thế giới tại Muy-ních. 

D. Kí kết hiệp ước Tam cường Đức - Ý - Nhật tại Rô-ma. 

22. Nguyên nhân chiến tranh thế giới thứ hai là: 

A. Tất cả các câu đều đúng. 

B. chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ của Anh - Pháp - Mĩ với phát xít. 

C. sự phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc làm mâu thuẫn đế quốc gay gắt. 

D. hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới làm xuất hiện chủ nghĩa phát xít. 

23. Việc Liên Xô tham chiến đã có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

A. Làm thay đổi thái độ và phản ứng của các nước Anh, Mĩ. (3) 

B. Tất cả (1), (2) và (3). 

C. Cổ vũ nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng đứng lên đấu tranh. (2) 

D. Thay đổi tính chất chiến tranh từ cuộc chiến tranh đế quốc sang cuộc chiến tranh vệ 

quốc chống phát xít. (1) 

24. Anh - Pháp kí hiệp ước với Đức nhằm mục đích gì? 

A. Anh - Pháp sẽ không đánh Đức khi chiến tranh nổ ra. 

B. Đức sẽ tấn công Liên Xô và Mĩ. 

C. Đức sẽ chia phần cho Anh - Pháp. 

D. Đức không tấn công Anh - Pháp, mà đánh Liên Xô. 

25. Mặt trận Đồng minh chống phát xít ra đời lúc nào, ở đâu? 

A. 01/12/1941 - Oa-sinh-tơn. 

B. 01/01/1942 - Oa-sinh-tơn. 

C. 01/11/1942 - Mát-xcơ-va. 

D. 01/01/1942 - Mát-xcơ-va. 

26. Kết quả của cuộc tấn công vào Liên Xô của Đức vào tháng 12/1941: 

A. Quân Đức ở ngoại ô chuẩn bị tiến vào nội đô Mát-xcơ-va. 

B. Chuẩn bị đánh Xin-!in-grát, chiếm thủ đô từ phía Nam. 

C. Quân Đức đã làm chủ được thủ đô Mát-xcơ-va. 

D. Quân Đức bị đánh bật khỏi thủ đô, kế hoạch chớp nhoáng bị phá sản. 

27. Việc tiêu diệt phe phát xít ở mặt trận Bắc Phi là chiến công của các nước đồng minh 

nào? 
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A. Liên Xô, Anh và Mĩ. 

B. Liên Xô và Anh. 

C. Liên quân Anh - Mĩ. 

D. Liên Xô và Mĩ. 

28. Đức mở chiến dịch tấn công Liên Xô vào thời gian nào? 

A. 12/06/1941 

B. 26/06/1941. 

C. 07/12/1941. 

D. 22/06/1941. 

29. Phương án nào phản ánh thiệt hại mà chiến tranh thế giới thứ hai để lại cho lịch sử 

nhân loại? 

A. Khoảng 60 triệu người chết, 60 triệu người bị tàn phế, thiệt hại gấp 100 lần so với chiến 

tranh thế giới thứ nhất. 

B. Khoảng 90 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại gấp 30 lần so với chiến 

tranh thế giới thứ nhất. 

C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại gấp 10 lần so với chiến 

tranh thế giới thứ nhất. 

D. Khoảng 90 triệu người chết, 60 triệu người bị tàn phế, thiệt hại gấp 20 lần so với chiến 

tranh thế giới thứ nhất. 

30. Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, chủ trương của Liên Xô là: 

A. ủng hộ các nước chống lại phát xít xâm lược.(3) 

B. Câu (1) và (2) là đúng. 

C. liên kết với Anh - Pháp chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.(1) 

D. cùng đế quốc dân chủ thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.(2) 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D D D B A D D D C C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A B C C D C A B B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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6. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 6 

TRƯỜNG THCS HỢP ĐỨC ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

1. Vào thập niên 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á có nét gì mới và 

nổi bật? 

A. Giai cấp tư sản thỏa hiệp với đế quốc. 

B. Vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng. 

C. Phong trào của tư sản lần lượt.thất bại. 

D. Chấm dứt vai trò lịch sử của tư sản. 

2. Trong giai đoạn 1926 - 1929, có những cuộc khởi nghĩa nào ở In-đô-nê-xi a? 

A. Gia-các-ta và Xu-ma-khơ. 

B. Gia-các-ta và Xu-ma-tơ-ra. 

C. Gia-các-ta và Gia-va. 

D. Gia-va và Xu-ma-tơ-ra. 

3. Giai đoạn 1936 - 1939, mục tiêu đấu tranh ở Lào - Cam-pu-chia là gì? 

A. Chống bọn phản động thuộc địa, phát xít và chiến tranh. 

B. Chống bọn phản động thuộc địa, chủ nghĩa phát xít. 

C. Chống chiến tranh đế quốc và thực dân phản động. 

D. Chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh. 

4. Thực chất của chiến tranh Bắc phạt là gì? 

A. Chống tập đoàn Tưởng Giới Thạch. 

B. Đảng Cộng sản phá vây lên phía Bắc. 

C. Tiêu diệt bọn quân phiệt tay sai phương Bắc 

D. Chống lại sự xâu xé của đế quốc. 

5. Phong trào Ngũ Tứ diễn ra vào thời gian nào? Tại đâu? 

A. 05/04/1919 - Bắc Kinh. 

B. 04/05/1919 - Bắc Kinh. 

C. 05/04/1920 - Nam Kinh. 

D. 04/0511919 - Nam Kinh. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 26 

 

6. Những tác động nào từ bên ngoài đã ảnh hưởng đến phong trào ở Đông Nam Á sau 

1918? 

A. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào công nhân. 

B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và Cao trào cách mạng thế giới 1918 - 1923. 

C. Các nước đế quốc bị suy yếu nhiều sau chiến tranh. 

D. Tất cả các câu đều đúng. 

7. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời vào thời gian nào? 

A. 05/1920. 

B. 05/1922. 

C. 05/1921. 

D. 05/1919. 

8. Hè năm 1932, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Xiêm do ai lãnh đạo, thuộc giai cấp nào? 

A. Pri-đi Pha-nô-mi-ông - Địa chủ. 

B. Pri-đi Pha-nô-mi-ông - Tư sản. 

C. Vua Ra-ma VII - Quý tộc phong kiến. 

D. Pri-đi Pha-nô-mi-ông - Trí thức tư sản. 

9. Trong giai đoạn 1930 - 1933, phong trào đấu tranh nào tiêu biểu ở In-đô-nê-xi-a? 

A. Khởi nghĩa của binh lính ở Gia-va. 

B. Khởi nghĩa của thủy binh Su-ma-tơ-ra. 

C. Khởi nghĩa của thủy binh ở Su-ra-bay-a. 

D. Bãi công của công nhân Gia-các-ta. 

10. Mục đích của phong trào Ngũ Tứ 1919 là gì? 

A. Chống việc khôi phục chế độ phong kiến. 

B. Chống lại sự áp bức của tư sản. 

C. Chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của đế quốc. 

D. Chống lại tập đoàn Quốc dân đảng. 

11. Phong trào Ngũ Tứ để lại ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

A. Tất cả các câu đều đúng. 

B. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng cách mạng độc lập. 

C. Cách mạng Trung Quốc chuyển từ dân chủ tư sản kiểu cũ sang kiểu mới. 

D. Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc, phong kiến. 

12. Sau 1927, phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a do ai và chính đảng nào lãnh đạo? 

A. Đảng Dân tộc - Xu-các-nô. 

B. Đảng Dân tộc - Áp-đun-ra-man. 
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C. Đảng Dân chủ - Xu-các-nô. 

D. Đảng Lập hiến - Xu-hác-tô. 

13. Chính đảng và giai cấp nào lãnh đạo nhân dân ấn Độ đấu tranh trong giai đoạn 1918 - 

1922? 

A. Tư sản - Đảng Quốc dân. 

B. Tư sản dân tộc - Đảng Quốc đại. 

C. Tiểu tư sản - Đảng Quốc đại. 

D. Công nhân - Đảng Cộng sản. 

14. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc giai đoạn 1927 - 1936 là giữa lực lượng nào? 

A. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản. 

B. Đảng Cộng sản và thế lực thân đế quốc. 

C. Tay sai đế quốc và Quốc dân Đảng. 

D. Quốc tế Cộng sản và Quốc dân Đảng. 

15. Tư sản dân tộc của Mã Lai đã phát động phong trào gì sau 1918? 

A. Thực hiện tự do dân chủ trong kinh doanh.(3) 

B. Sử dụng tiếng Mã Lai trong trường học.(2) 

C. Câu (1) và (2) là đúng. 

D. Đấu tranh đòi được tự do kinh doanh.(1) 

16. Thập niên 30, Miến Điện có phong trào gì, của tầng lớp nào? 

A. Phong trào Tha-sin - Sinh viên, học sinh. 

B. Phong trào Kha-thin - Tư sản dân tộc. 

C. Phong trào Tha-kin - Trí thức tư sản. 

D. Phong trào Tha-kin - Sinh viên, học sinh. 

17. Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân tộc tư sản sau 1918 có gì mới? 

A. Đòi quyền "Tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị". 

B. Đòi quyền "Tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị và dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường. 

C. Đòi tự do ngôn luận, báo chí và bình đẳng giới. 

D. Dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường. 

18. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào thời gian nào? 

A. 01/1921. 

B. 05/1921. 

C. 09/1921. 

D. 07/1921. 

19. Giai đoạn 1918 - 1922 ở Lào có phong trào đấu tranh nào tiêu biểu? 
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A. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuếc. 

B. Khởi nghĩa của Com-ma-đam. 

C. Khởi nghĩa của Chậu-pa-chay. 

D. Khởi nghĩa của Xu-li-văn. 

20. Đầu năm 1930, Gan-đi phát động một phong trào bất hợp tác mới, phong trào có tên 

gọi là gì? 

A. Hành trình lúa gạo. 

B. Hành trình tẩy chay hàng Anh. 

C. Hành trình muối. 

D. Tất cả các câu đều đúng. 

21. Trong thập niên 30 của thế kì XX, Đảng Cộng sản của những nước nào ở Đông Nam Á 

được thành lập? 

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Phi-lip-pin, Mã Lai. 

B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mã Lai. 

C. In-đô-nê-xi-a, Mã Lai, Lào, Việt Nam. 

D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai 

22. Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, phong trào dân tộc ở In-đô-nê-xi-a có biến 

chuyển gì? 

A. Liên minh chính trị ln-đô-nê-xi-a gồm nhiều đảng phái ra đời. 

B. Đảng Cộng sản Cải tổ thành Đảng quốc gia dân tộc. 

C. Phong trào dân tộc tạm lắng, chờ thời cơ. 

D. Đảng Dân tộc cải tổ thành Đảng ln-đô-nê-xi-a. 

23. Quốc - Cộng chuyển sang hợp tác lần 2 năm 1937 nhằm mục đích gì? 

A. Hợp tác để chống đế quốc. 

B. Cùng nhau kháng chiến chống Nhật. 

C. Thỏa hiệp để có thời gian chuẩn bị lực lượng. 

D. Tiến hành chiến tranh Bắc phạt lần 2. 

24. Sau cuộc tấn công lần 5 (1934) của Tưởng Giới Thạch, tình hình Đảng Cộng sản như 

thế nào? 

A. Phá tan các cuộn tấn công, lực lượng phát triển. 

B. Tiến hành cuộc Vạn Lí Trường Chinh. 

C. Lực lượng tổn thất nhưng không đáng kể. 

D. Chuyển về nông thôn xây dựng căn cứ. 

25. Phong trào đấu tranh nào ở Lào kéo dài từ 1901 - 1937? 
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A. Khởi nghĩa của Ong-kẹo và Pha-ca-đuốc. 

B. Khởi nghĩa của Ong-kẹo và Com-ma-đam. 

C. Khởi nghĩa của Com-ma-đam và A-cha-xoa. 

D. Khởi nghĩa của A-cha-xoa và Ong-kẹo. 

26. Cách mạng 1932 ở Xiêm mang lại kết quả gì? 

A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. 

B. Thành lập chính quyền liên hiệp tư sản và quý tộc. 

C. Thay chế độ quân chủ chuyên chế bằng quân chủ lập hiến. 

D. Thành lập nền cộng hòa tư sản. 

27. Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau 1918 có những xu hướng nào? 

A. Phong trào dân tộc tư sản và tiểu tư sản. 

B. Phong trào đấu tranh của công nhân và nổi dậy của nông dân. 

C. Khởi nghĩa của nông dân và phong trào dân tộc tư sản. 

D. Phong trào dân tộc tư sản và công nhân. 

28. Kết quả của phong trào ở Miến Điện thập niên 30 thế kỉ XX? 

A. Cho sử dụng tiếng mẹ để trong trường học. 

B. Tách Miến Điện khỏi Ấn Độ, hưởng quyền tự trị. 

C. Cho phép mở trường đại học riêng. 

D. Đàn áp đẫm máu phong trào. 

29. Chủ trương của Đảng Dân tộc của In-đô-nê-xi-a đề ra ở nửa sau thập niên 20 của thế 

kỉ XX là: 

A. bất hợp tác với chính quyền thực dân. 

B. đoàn kết các lực lượng chống đế quốc. 

C. đấu tranh bằng con đường hòa bình. 

D. Tất cả các câu đều đúng. 

30. Tầng lớp nào tham gia mở đầu cách mạng ở Trung Quốc năm 1919? 

A. Công nhân. 

B. Sinh viên, học sinh. 

C. Tư sản dân tộc. 

D. Trí thức tư sản. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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B D A C B B A B C C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A B A C D B D C C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D A B B B C D B D B 

 

7. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 7 

TRƯỜNG THCS PHÙ NINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

1. Khu vực Đông Nam Á có nước nào thoát khỏi tình trạng thuộc địa? 

A. Miến Điện 

B. Phi-lip-pin 

C. In-đô-nê-xi-a 

D. Thái Lan 

2. Đâu là mục tiêu thành lập của Đảng Quốc đại? 

A. Đấu tranh giành quyền tự trị và tự do tôn giáo. 

B. Đấu tranh giành quyền tự trị và phát triển kinh tế dân tộc. 

C. Phát triển kinh tế đủ sức cạnh tranh với thực dân Anh. 

D. Đấu tranh đòi quyền tự do tín ngưỡng và phát triển kinh tế. 

3. Từ năm 1912 cho đến năm 1917, số lượng các cuộc bãi công ở Nhật Bản tăng như thế 

nào? 

A. Từ 46 lên 398. 

B. Từ 56 lên 498. 

C. Từ 46 lên 298. 

D. Từ 56 lên 198. 

4. Thực dân Anh đã thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp 

phong kiến Ấn Độ nhằm: 

A. Biến họ thành tay sai đắc lực cho mình 

B. Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ 

C. Xoa dịu tinh thần dấu tranh của họ 
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D. Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình 

5. Vào những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam có phong trào chống Pháp 

nào tiêu biểu? 

A. Phong trào Đông Du. 

B. Phong trào Duy tân. 

C. Phong trào Cần Vương. 

D. Phong trào Cần Vương và Phong trào nông dân Yên Thế. 

6. Vào năm 1914, Nhật Bản đã đẩy mạnh ảnh hưởng ở Trung Quốc và chiếm được tỉnh 

nào? 

A. Nam Kinh. 

B. Sơn Đông. 

C. Hoa Nam. 

D. Quảng Tây. 

7. Cả A-cha Xoa và Pu-côm-bô đều liên lạc với nghĩa quân nào ở Việt Nam? 

A. Phan Đình Phùng. 

B. Hoàng Hoa Thám. 

C. Nguyễn Thiện Thuật. 

D. Thiên hộ Dương. 

8. Hãy chỉ ra nguyên nhân thất bại của phong trào Nghĩa Hòa đoàn? 

A. Sự câu kết của triều đình Mãn Thanh và các nước đế quốc. (3) 

B. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất. (1) 

C. Tất cả (1), (2) và (3). 

D. Thiếu vũ khí. (2) 

9. Thực dân Anh hoàn thành công cuộc xâm chiếm Ấn Độ vào thời gian nào? 

A. Thế kỉ XVI 

B. Cuối thế kỉ XVIII 

C. Đầu thế kỉ XVIII 

D. Năm 1875 

10. Phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc diễn ra trong thời gian nào? 

A. 1850-1865 

B. 1851-1864 

C. 1864-1870 

D. 1851-1860 
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11. Sự kiện mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước tư bản phương Tây 

là 

A. Đức chiếm vùng Sơn Đông. 

B. Điều ước Nam Kinh được kí kết. 

C. thực dân Anh tiến hành Chiến tranh thuốc phiện. 

D. chiến tranh Trung - Nhật. 

12. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, một phong trào nông dân bùng nổ chống đế quốc là: 

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc 

B. Phong trào Duy tân 

C. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn 

D. Tất cả đều đúng 

13. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là 

gì? 

A. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ 

B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài 

C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng 

D. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa 

14. Bên cạnh chính sách khai thác, bóc lột Ấn Độ thực dân Anh còn thi hành chính sách 

thâm độc nào? 

A. Lợi dụng sự khác biệt về đẳng cấp, tôn giáo để đàn áp nhân dân Ấn Độ. 

B. Thi hành chính sách "ngu dân" 

C. Áp dụng chính sách chia để trị 

D. Khuyến khích những tập quán lạc hậu và phản động thời cổ xưa. 

15. Ngày 5/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh gì? 

A. "Quốc hữu hóa các xí nghiệp của giai cấp tư sản". 

B. "Quốc hữu hóa các hệ thống đường giao thông" 

C. "Quốc hữu hóa đường bộ" 

D. "Quốc hữu hóa đường sắt" 

16. Lực lượng chính trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1875 - 

1885 là 

A. công nhân và binh lính. 

B. công nhân và nông dân. 

C. nông dân và binh lính. 

D. công nhân và tiểu tư sản. 
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17. Phản ứng chung của nhân dân các nước Đông Nam Á khi thực dân phương Tây kéo 

đến xâm lược là gì? 

A. Phản ứng yếu ớt. 

B. Nhanh chóng đầu hàng. 

C. Kiên quyết đứng lên đấu tranh. 

D. Thỏa hiệp và tiến hành thương lượng để giữ độc lập. 

18. Tại sao Nhật phải tiến hành cải cách? 

A. Để thoát khỏi chế độ phong kiến lạc hậu. 

B. Để duy trì chế độ phong kiến. 

C. Để bảo vệ quyền lợi của quý tộc phong kiến. 

D. Để tiêu diệt tướng quân.. 

19. Nội dung nào là điểm khác nhau căn bản giữa cách mạng Tân Hợi và phong trào Duy 

tân Mậu Tuất? 

A. Về phạm vi diễn ra. 

B. Về mục tiêu tiến hành. 

C. Về thời gian diễn ra. 

D. Về giai cấp lãnh đạo và kết quả đạt được. 

20. Đâu là đóng góp lớn nhất của Tôn Trung Sơn và Trung Quốc Đồng minh hội? 

A. Việc thành lập nước Trung Hoa dân quốc và bình quân địa quyền. 

B. Lôi kéo được đông đảo tầng lớp nhân dân Trung Quốc tham gia. 

C. Đánh đuổi được sự can thiệp của các nước đế quốc. 

D. Ban bố quyền bình đẳng nam nữ. 

21. Khi giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và lớn lên, bị chèn ép bởi thế lực nào? 

A. Chế độ phong kiến Mãn Thanh. 

B. Bọn quý tộc mới và triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

C. Bọn thực dân xâm lược vào Trung Quốc. 

D. Bọn thực dân và triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

22. Chiến tranh Nga - Nhật diễn ra vào thời gian nào? 

A. 1904-1905 

B. 1904-1906 

C. 1905-1906 

D. 1903-1905 

23. In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của nước nào? 

A. Anh 
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B. Bồ Đào Nha 

C. Pháp 

D. Hà Lan 

24. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay diễn ra ở những vùng nào của Ấn Độ? 

A. Miền Tây và một phần miền Trung. 

B. Miền Nam và một phần miền Bắc. 

C. Miền Bắc và một phần miền Trung. 

D. Miền Bắc và một phần miền Đông. 

25. Đâu là điểm giống nhau giữa phong trào Thái Bình thiên quốc và phong trào nghĩa Hòa 

đoàn? 

A. Đều diễn ra vào đầu thế kỉ XX. 

B. Đều giành được thắng lợi. 

C. Đều là phong trào nông dân. 

D. Đều là phong trào của sĩ phu tư sản hóa. 

26. Tháng 9/1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời có tên gọi là: 

A. Trung Quốc Liên minh hội 

B. Đảng dân chủ tư sản kiểu mới Trung Quốc. 

C. Trung Quốc Đồng minh hội 

D. Đảng dân chủ tư sản Trung Quốc. 

27. Nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống chính sách "chia để trị" của thực dân Anh với xứ 

Ben-gan vào năm nào? 

A. 1903. 

B. 1905. 

C. 1904. 

D. 1906. 

28. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến thực dân phương Tây, nhất là Anh, Pháp lại tranh 

giành Ấn Độ? 

A. Ấn Độ đất rộng người đông, tài nguyên phong phú. 

B. Ấn Độ là miếng mồi ngon không thể bỏ qua 

C. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn 

D. Ấn Độ có truyền thống văn hóa lâu đời. 

29. Cuộc Duy tân Minh trị được thực hiện vào: 

A. Tháng 1-1868 

B. Tháng 1-1866 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 35 

 

C. Tháng 1-1869 

D. Tháng 1-1867 

30. Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào năm nào? 

A. 1883. 

B. 1890 

C. 1885 

D. 1893 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B A D D B D C B B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C A C D B C A D A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D A D C C C B A A D 

 

8. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 8 

TRƯỜNG THCS CAO NHÂN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1: Kết quả của phong trào đấu tranh chống phát xít hóa ở Nhật là gì? 

A. Ngăn chặn được quá trình phát xít hóa diễn ra ở Nhật. 

B. Không có tác dụng gì. 

C. Góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hóa ở Nhật. 

D. Thúc đẩy quá trình phát xít hóa ở Nhật diễn ra nhanh hơn. 

Câu 2: Lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là ai? 

A. Vôn-te.         B. Các-mác.       

C. Ăng-ghen.      D. Lê-nin. 

Câu 3: Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 

A. Không có thay đổi gì. 
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B. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

C. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 

D. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá. 

Câu 4: Từ 1921 – 1941, nhân dân Xô viết đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế và 

bước vào thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng chính sách gì? 

A. Chính sách mới.                     B. Chính sách cộng sản thời chiến 

C. Chính sách trưng thu lương thực thừa.   D. Chính sách kinh tế mới. 

Câu 5: Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì? 

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.          B. Cách mạng dân chủ tư sản. 

C. Cách mạng vô sản.                  D. Cách mạng khoa học kĩ thuật. 

Câu 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1914 - 1916.      B. 1914 - 1917.       C. 1914 - 1918.      D. 1914 - 1915. 

Câu 7: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng gì? 

A. Cách mạng vô sản.             B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

C. Cách mạng khoa học kĩ thuật.     D. Cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 8: Duyên cớ trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản. 

B. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc – bi ám sát. 

C. Hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau, ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến 

tranh. 

D. Mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa trở nên gay gắt. 

Câu 9: Ai là người thực hiện cải cách để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế? 

A. G. Oa-sinh-tơn.      B. Ph. Ru-dơ-ven. 

C. Vôn-te.            D. Rút-xô. 

Câu 10: Tên hai khối quân sự kình địch nhau trong chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Khối Hiệp ước và khối NATO.        B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước. 

C. Khối Liên minh và khối NATO.        D. Khối NATO và khối Vac-sa-va. 

Câu 11: Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất có gì 

nổi bật? 

A. Không có gì thay đổi, lạc hậu do tàn dư phong kiến còn tồn tại. 

B. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 

C. Phát triển nhanh chóng. 

D. Đạt mức trước chiến tranh. 

Câu 12: Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khối Liên minh bao gồm những nước nào? 
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A. Đức, Áo – Hung.       B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật.      

C. Anh, Pháp, Nhật.       D. Anh, Pháp. 

Câu 13: Hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau khi cuộc cách mạng tháng Hai năm 

1917 kết thúc là hai chính quyền gì? 

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

B. Phái Gi-rông-đanh và phái Gia-cô-banh. 

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và 

binh lính. 

D. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. 

Câu 14: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào khoảng thời gian nào? 

A. 1924 - 1929.            B. 1929 - 1933.        

C. 1918 - 1923.            D. 1929 - 1939. 

Câu 15: Khi mới thành lập, Liên xô gồm mấy nước? 

A. Bốn.           B. Ba.       C. Hai.      D. Một. 

Câu 16: Năm 1927, ở Nhật Bản diễn ra sự kiện gì? 

A. Khủng hoảng tài chính.               B. Bạo động lúa gạo. 

C. Tiến đánh vùng Đông Bắc Trung Quốc.  D. Đảng Cộng sản Nhật Bản ra đời. 

Câu 17: Vì sao nền kinh tế Nhật Bản lại sớm rơi vào khủng hoảng? 

A. Nghèo tài nguyên, thiếu nguyên liệu sản xuất. 

B. Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. 

C. Thảm họa động đất tàn phá. 

D. Thảm họa động đất tàn phá; là nước nghèo tài nguyên nên thiếu nguyên liệu sản xuất; 

thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do không cạnh tranh được với các nước châu Âu. 

Câu 18: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên xô) được thành lập vào năm 

nào? 

A. 1921.      B. 1923.     C. 1924.      D. 1922. 

Câu 19: Kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 

A. Suy sụp do bị chiến tranh tàn phá. 

B. Phát triển nhưng không ổn định, chỉ phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

C. Phát triển phồn vinh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 

D. Không có thay đổi gì. 

Câu 20: Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, Mĩ đã thực hiện chính sách gì? 

A. Không phải các đáp án trên. 

B. Chính sách kinh tế mới. 
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C. Chính sách mới. 

D. Chính sách quân sự hóa đất nước, phát xít hóa bộ máy thống trị, gây chiến tranh xâm 

lược. 

II. Phần tự luận:  

Câu 1: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? 

Câu 2: 

a. So sánh tình hình nước Mĩ và Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

b. Từ tình hình các nước Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh, theo em đất nước ta cần phải rút 

ra bài học kinh nghiệm gì để xây dựng và phát triển đất nước? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 8 

I.Trắc nghiệm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D C D A C D B B B A A C B A A D D C C 

II. Tự luận 

Câu 1: - Năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng vào tháng Hai và tháng Mười 

+ Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhằm lật đổ chế độ Nga hoàng, 

phản đối chiến tranh đế quốc. Cách mạng kết thúc thắng lợi, chế độ quân chủ chuyên chế 

bị lật đổ. 

+ Sau cách mạng tháng Hai, ở Nga hai chính quyền song song tồn tại, mâu thuẫn nhau 

(chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh 

lính). 

Là Trước tình hình này, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm 

cách mạng, dùng bạo lực lật đổ chính phủ lâm thời. Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ 

nghĩa tháng Mười Nga. 

Câu 2: * So sánh tình hình Nhật Bản, Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới: 

- Giống nhau: 

+ Là nước thắng trận, nhiều lợi nhuận và cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế. 

+ 1929 – 1933, kinh tế suy sụp, chính trị - xã hội bất ổn do tác động của cuộc khủng hoảng 

kinh tế thế giới. 

- Khác nhau: 

+ Giai đoạn đầu sau chiến tranh, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, ổn định, bước vào thời 

kì phồn vinh còn kinh tế Nhật Bản phát triển không ổn định. 
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+ Để thoát khỏi khủng hoảng, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế - xã hội còn Nhật thực hiện 

quân sự hóa, phát xít hóa chế độ thống trị, gây chiến tranh xâm lược. 

* Bài học lịch sử rút ra từ Mĩ, Nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đối với công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước của Việt Nam: HS tự rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử, ví dụ 

như: 

- Thực hiện cải cách bằng những chính sách phù hợp với đặc điểm và tình hình đất nước. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, duy trì ổn định, hòa bình, tránh xung đột để các bên cùng 

phát triển. 

- Ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 

- Học tập ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn, tính kỉ luật, tiết kiệm và tinh thần tập thể của 

người Nhật… 

9. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 9 

TRƯỜNG THCS MỸ ĐỒNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

1. Sự ra đời của Quốc tế cộng sản có nguyên nhân căn bản từ đâu? 

A. Sự tiếp nối di sản và quá trình hoạt động của Quốc tế 1 và Quốc tế hai. 

B. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới trong những năm sau Thế 

chiến thứ nhất. 

D. Sự thành lập các Đảng cộng sản ở các nước Âu - Mĩ. 

2. Năm 1920 có những Đảng cộng sản nào được thành lập? 

A. Đảng cộng sản Pháp và Đức. 

B. Đảng cộng sản Anh và Pháp. 

C. Đảng cộng sản Anh và Đức. 

D. Đảng cộng sản Nga và Pháp. 

3. Nội dung nào sau đây không nằm trong cải cách của Ru-dơ-ven? 

A. Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp. 

B. Tạo thêm nhiều việc làm mới, ổn định tình hình xã hội. 

C. Cải tổ hệ thống chính trị, loại những người Cộng sản ra khỏi chính quyền. 

D. Tăng cường vai trò của Nhà nước trong cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất. 

4. Kết quả lớn nhất của cao trào cách mạng tháng 1918-1923 ở Châu Âu là gì? 
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A. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân ở mỗi nước. 

B. Lật đổ chế độ quân chủ tồn tại ở mỗi nước. 

C. Sự ra đời của các Đảng cộng sản ở mỗi nước. 

D. Tấn công mạnh mẽ vào chính quyền thống trị ở các nước. 

5. Từ 1920 - 1929, tình hình sản xuất thép của nước Đức tăng như thế nào? 

A. Từ 2,8 triệu tấn lên 9,2 triệu tấn. 

B. Từ 7,8 triệu tấn lên 16,2 triệu tấn. 

C. Từ 6,7 triệu tấn lên 15,2 triệu tấn. 

D. Từ 9,8 triệu tấn lên 14,2 triệu tấn. 

6. Trong những năm 1918-1923, tình hình kinh tế ở phần lớn các nước tư bản - chủ nghĩa 

như thế nào? 

A. Tương đối ổn định. 

B. Lâm vào khủng hoảng trầm trọng. 

C. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. 

D. Ổn định và phát triển. 

7. Nội dung nào không nằm trong tình hình Mĩ giai đoạn 1918 - 1939? 

A. Sự phát triển vượt trội về kinh tế. 

B. Nạn thất nghiệp và nghèo đói tràn lan. 

C. Sự xác lập thể chế dân chủ tư sản. 

D. Sự ra đời của Chính sách mới do Ru-dơ-ven khởi xướng. 

8. Cho đến năm 1928, sản lượng công nghiệp Mĩ đã đạt được thành tựu gì nổi bật? 

A. Chiếm 2/3 tổng sản lượng công nghiệp toàn châu Âu và chiếm 58% tổng sản lượng 

công nghiệp toàn thế giới. 

B. Vượt quá sản lượng toàn châu Âu và chiếm 28% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. 

C. Vượt quá sản lượng toàn châu Âu và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. 

D. Chiếm một nửa sản lượng công nghiệp toàn châu Âu và 1/3 của toàn thế giới. 

9. Tổ chức nào đóng vai trò lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ trong những thập niên 20, 

30 của thế kỉ XX? 

A. Đảng cộng hòa. 

B. Công đoàn. 

C. Đảng cộng sản Mĩ. 

D. Đảng Dân chủ. 

10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 bắt đầu từ ngành kinh tế nào? 

A. Tài chính - ngân hàng. 
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B. Nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. 

C. Công nghiệp nặng. 

D. Công nghiệp quốc phòng. 

11. Luận cương Lê nin và vấn đề dân tộc và thuộc địa được thông qua tại Đại hội làn thứ 

mấy của Quốc tế cộng sản? 

A. Đại hội lần thứ hai. 

B. Đại hội lần thứ ba. 

C. Đại hội lần thứ nhất. 

D. Đại hội lần thứ bảy. 

12. Đâu là kết quả của cách mạng Đức năm 1918? 

A. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít Đức. 

B. Dân đến sự thành lập của Mặt trận nhân dân Đức. 

C. Chính phủ tư sản Đức bị lật đổ. 

D. Đã thành lập các Xô viết nhưng thành quả rơi vào tay tư sản. 

13. Sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918-

1923 biểu hiện như thế nào? 

A. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt. 

B. Tất cả đều đúng. 

C. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và 

phụ thuộc. 

D. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt. 

14. Năm nào thì khủng hoảng kinh tế đạt đỉnh cao nhất ở Mĩ? 

A. Năm 1930. 

B. Năm 1933. 

C. Năm 1929 

D. Năm 1932. 

15. Đến năm 1929, nước nào có sản lượng than lớn nhất châu Âu? 

A. Đức. 

B. Pháp. 

C. Anh. 

D. Nga. 

16. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy cao trào cách mạng 1918-1930 ở châu Âu 

bùng nổ? 

A. Do hậu quả chiến tranh làm nền kinh tế các nước châu Âu suy sụp.(1) 
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B. Để phục hồi kinh tế giai cấp thống trị tăng cường bóc lột, đời sống nhân dân khổ cực.(3) 

C. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.(2) 

D. Câu (1) và (2) đúng 

17. Đảng cộng sản Hung-ga-ri được thành lập vào năm nào? 

A. 1918. 

B. 1921. 

C. 1920. 

D. 1919. 

18. Cao trào cách mạng 1918 - 1923 nổ ra là do nguyên nhân gì? 

A. Mĩ phát triển, khống chế đồng minh tư bản. 

B. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển. 

C. Tất cả các câu đều đúng. 

D. Hậu quả của chiến tranh và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười 

Nga. 

19. Điểm hạn chế trong sự phát triển kinh tế Mĩ giai đoạn 1918 - 1929 là: 

A. sự phát triển không đều giữa các ngành kinh tế.(3) 

B. mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng.(2) 

C. Tất cả (1), (2), (3) đều đúng. 

D. chạy theo lợi nhuận, chủ nghĩa tự do thái quá.(1) 

20. Một tổ chức quốc tế nhằm duy trì trật tự mới và bảo vệ quyền lợi của tư bản tên là gì, 

bao nhiêu nước? 

A. Hội quốc liên - 44 nước. 

B. Hội quốc minh - 42 nước. 

C. Liên hiệp quốc - 40 nước. 

D. Hội đồng minh - 44 nước. 

21. Hít-le lên làm Thủ tướng ở Đức vào thời gian nào? 

A. Ngoài 20 - 3 - 1931. 

B. Ngoài 30 - 1 - 1933. 

C. Ngoài 20 - 1 - 1932. 

D. Ngoài 30 - 3 - 1935. 

22. Đại hội lần VII (1935), Quốc tế Cộng sản có chủ trương gì quan trọng? 

A. Vô sản các nước đoàn kết lại 

B. Giải tán quốc tế cộng sản. 

C. Thống nhất các Đảng Cộng sản thành một. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 43 

 

D. Thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít ở các nước. 

23. Linh hồn của quốc tế cộng sản là ai? 

A. Lê-nin 

B. Các Mác. 

C. Ăng-ghen 

D. Xta-lin 

24. Thời kì ổn định về chính trị và phát triển kinh tế của các nước tư bản là thời gian nào? 

A. Giai đoạn 1924 - 1929. 

B. Giai đoạn 1924 - 1928. 

C. Giai đoạn 1923 - 1933. 

D. Giai đoạn 1929 - 1933 

25. Để khắc phục những khủng hoảng về kinh tế - tài chính trong giai đoạn 1929 - 1933, 

Ru-dơ-ven đã cho ban hành 

A. các luật kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Mĩ và Mĩ ra nước ngoài. 

B. các chính sách hỗ trợ cho công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng. 

C. các quy ước ngầm về chỉ tiêu cần đạt trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngân 

hàng. 

D. các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng. 

26. Qua hai hình 65 (Bãi đỗ ô tô ở Niu Oóc năm 1928) và hình 66 (Công nhân xây dựng 

cao ốc ở Mĩ) cho ta nhận biết được điều gì? 

A. Sự ổn định của nền chính trị Mĩ. 

B. Sự ổn định của xã hội Mĩ. 

C. Cuộc sống sung sướng của người dân lao động Mĩ. 

D. Sự phát triển và phồn vinh của kinh tế Mĩ. 

27. Hệ quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là gì? 

A. Nền kinh tế của nhiều nước châu Âu bị kiệt quệ, không có khả năng khắc phục. 

B. Sự ra đời của các loại vũ khí hủy diệt và vũ khí hạt nhân. 

C. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới. 

D. Sự lan tràn của làn sóng, văn hóa và lối sống Âu - Mĩ sang các dân tộc phương Đông. 

28. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm cho kinh tế tất cả các nước châu Âu (kể cả thắng 

trận và bại trận) đều bị suy sụp. Đúng hay sai? 

A. Đúng. 

B. Sai. 
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29. Đâu là điểm chung của các nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản dưới tác động của khủng 

hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933? 

A. Đều tiến hành các cải cách dân chủ nhằm hạn chế tối đa hậu quả của khủng hoảng. 

B. Đều tìm lối thoát bằng phát xít hóa bộ máy chính quyền. 

C. Đều ban hành các chính sách khuyến khích nhân dân sản xuất, phục hồi kinh tế. 

D. Đều tăng cường xâm lược thuộc địa để tìm lối thoát. 

30. Điều kiện nào là yếu tố thuận lợi thúc đẩy sự thành lập Quốc tế cộng sản? 

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự tồn tại của Nhà nước Xô viết. 

B. Sự ra đời và hoạt động của trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn. 

C. Sự ra đời và hoạt động của Hội Quốc liên. 

D. Sự thành lập các Đảng cộng sản ở các nước Âu - Mĩ. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B C C B B C C C A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A D C D A D A D C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B D A A D D C A B A 

10. Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử 8 – Số 10 

TRƯỜNG THCS TÂN DƯƠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 8 

NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian: 45 phút 

Câu 1: Trình bày quá trình xâm lược khu vực Đông Nam Á của các nước đế quốc cuối thế 

kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX? Vì sao Thái Lan còn giữ được độc lập? 

Câu 2: Nêu những hậu quả nặng nề do chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra cho nhân 

loại? Qua đó em có nhận xét gì về chiến tranh thế giới thứ nhất  

Câu 3: Nêu ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga 1917  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN SỬ - SỐ 10 

Câu 1: Trình bày quá trình xâm lược khu vực Đông Nam Á của các nước đế quốc cuối thế 

kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX? 
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Từ giữa thế kỉ XIX, khi các nước châu Âu và Bắc Mĩ căn bản đã hoàn thành cách mạng tư 

sản, đua nhau bành trướng thế lực, xâm chiếm thuộc địa thì ở hầu hết các nước khu vực 

Đông Nam Á, chế độ phong kiến vẫn giữ địa vị thống trị và đều lâm vào cuộc khủng hoảng 

triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội. Nhân cơ hội này, các nước thực dân phương Tây 

mở rộng và từng bước hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm. 

- Ở In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế kỉ XV-XVI, thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đã 

có mặt và từng bước chiếm lĩnh thị trường. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành việc 

xâm chiếm và thiết lập nền thống trị thực dân trên đất nước này. 

- Phi-líp-pin cũng bị thực dân Tây Ban Nha thống trị từ giữa thế kỉ XVI. Sau khi giành thắng 

lợi trong chiến tranh với Tây Ban Nha năm 1898, đế quốc Mĩ liền tiến hành cuộc chiến 

tranh xâm lược Phi-líp-pin (1899-1902) và biến quần đảo này thành thuộc địa của mình. 

- Ở Miến Điện (nay là Mi-an-ma), từ năm 1824 đến năm 1885, thực dân Anh đã tiến hành 3 

cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh thôn tính Miến Điện rồi sát nhập nước này 

thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh. 

- Mã Lai (nay thuộc Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po) sớm bị các nước tư bản nhòm ngó, can thiệp. 

Đến đầu thế kỉ XX, Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của Anh. 

- Ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến 

cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, 

khai thác thuộc địa. 

- Xiêm trong nửa sau thế kỉ XIX trở thành “vùng đệm” của đế quốc Anh và Pháp. Với chính 

sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của vua Ra-ma V, Xiêm là nước duy nhất ở Đông 

Nam Á giữ được nền độc lập tương đối ổn định về chính trị 

+ Vì sao Thái Lan còn giữ được độc lập? 

TL: Giải thích: Lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh và Pháp. Cùng với đó là các chính sách ngoại 

giao vô cùng khéo léo. Thái Lan đã giữ được chủ quyền 

Câu 2: Nêu những hậu quả nặng nề do chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra cho nhân 

loại? Qua đó em có nhận xét gì về chiến tranh thế giới thứ nhất (4 điểm) 

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh, gây nên thiệt hại 

nặng nề về người và của: 

+ Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. 

+ 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. 

+ Chiến phí lên tới 85 tỉ đô la. 

- Các nước Châu Âu trở thành con nợ của Mĩ. 
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- Bản đồ thế giới được chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc 

địa của mình. 

- Từ trong cuộc chiến tranh, cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước 

chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. 

Câu 3: 

- Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga: 

- Với nước Nga. 

+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân 

lao động. 

+ Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Với thế giới: 

+ Làm thay đổi cục diện thế giới. 

+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới. 

 

 

http://www.elib.vn/

